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Ngày 10/4/2018 

Thứ 3 SL Đơn vị tính Đơn giá Tổng  

 369.00  11000 4059000 

Gạo 47.97 Kg 14000 671580 

Mỳ chính 0.30 Kg 58000 17400 

Bột canh vifon 4.00 Gói 5000 20000 

Dầu ăn Nepture 0.50 Lít 45000 22500 

Mắm Cát Hải 0.50 Lít 20000 10000 

Xương 4.00 Kg 60000 240000 

Giò 27.50 Kg 90000 2475000 

Lạc 5.50 Kg 50000 275000 

Củ cải 27.10 Kg 10000 271000 

Cà chua 4.40 Kg 12000 52800 

Hành mùi 0.1860 Kg 20000 3720 
 
 


